
3.7. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TRÊN CẦU

*Bố trí chiếu sáng theo phương dọc cầu

120°

hd

L=2.hd.cotang120°˜3.5hd

120°
Vùng 
sáng

Vùng 
sáng

Vùng 
tối

Vùng 
tối

Vùng 
tối

*Bố trí chiếu sáng theo phương ngang cầu

hd

B

60°

Vùng 
tối

Vùng 
sáng

hd > B.cotang60o 

hd > 0.6B

Chú ý: Đảm bảo độ sáng của đèn theo quy định
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CHƯƠNG CHƯƠNG 4: 4: 

CCẦẦU BU BẢẢN BÊ TÔNG CN BÊ TÔNG CỐỐT THT THÉÉPP
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ξ1.
Cầu Bản BTCTƯST (Đường Hồ chí Minh)

4.1.ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI 

1.1. Đặc điểm:
-Là cầu nhịp nhỏ có tiết diện ngang 
là một tấm hình chữ nhật hoặc gần 

 như hình chữ nhật 
(dạng đặc hoặc rỗng).
+ Ưu điểm:
- Cấu tạo đơn giản, dễ thi công.
- Chiều cao kiến trúc nhỏ, tiết kiệm đất đắp đầu cầu.
+ Nhược điểm:
-Khả năng vượt nhịp kém

1.2. Phạm vi sử dụng:
- Thường áp dụng khi chiều dài nhịp 
l = 2-9m : áp dụng cầu bản BTCT.
l = 10-24m : áp dụng cầu bản BTCTƯST
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Loại Mố rời                                           Loại Mố liền

+ Ưu điểm: (so với mố rời)
- ổn định chống lật, trượt tốt hơn so với mố rời.
- Khối lượng, kích thước nhỏ ( tiết kiệm vật liệu.
- Thoát nước tốt (dòng sông có dạng máng).
+ Nhược điểm: (so với mố rời)
- Chịu lực phức tạp, cốt thép nhiều và bố trí khó khăn.

4.2.CÁC SƠ ĐỒ CẦU BẢN 
2.1. Loại mố nặng:
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1/2 CÁÖU TOAÌN KHÄÚI 1/2 CÁÖU LÀÕP GHEÏP 1/2 CÁÖU TOAÌN KHÄÚI 1/2 CÁÖU LÀÕP GHEÏP

CHÄÚT LIÃN KÃÚT

Gia cäú loìng säng

THANH CHÄÚNG BTCT

THANH CHÄÚNG BTCT

4-5m

b

2.2. Loại mố nhẹ: (rất phổ biến)

Mố chịu tải trọng ngang do áp lực đất và làm việc như một 
dầm kê trên hai gối. 

+Gối trên là KCN
+Gối dưới là thanh chống.

- Mố có thể toàn khối hoặc lắp ghép.
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•Sơ đồ tính của hệ:

-Hệ làm việc như khung 4 khớp. Đây là hệ biến hình, nó ổn định 
được nhờ đất đắp ở hai mố cân bằng. 
Để khử mô men M (do áp lực đất gây ra) ta đặt chốt lệch tâm .
+Chú ý: 
Đất đắp sau mố phải được đầm kỹ cho kết cấu ổn định 
Khi thi công phải đắp đất đều và đối xứng hai bên mố để cân 
bằng áp lực đất. chú ý phải lắp bản nhịp rồi mới được lắp đất.

M
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2.3. Cầu bản mút thừa:

* Ưu điểm: 
-Tiết kiệm vật liệu hơn so với cầu bản đơn giản  
-Loại này có thể kê đầu dầm trực tiếp lên đất, không phải xây
mố ( tránh được áp lực đất lên mố ).

* Nhược điểm: 
- Lực xung kích ở đầu công-xon lớn (phá hoại KCAĐ).
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2.4. Cầu bản liên tục:

* Ưu điểm: 
-Tiết kiệm vật liệu hơn so với cầu bản đơn giản  
-Khắc phục được nhược điểm của cầu bản mút thừa
* Nhược điểm: 
-Thi công khó định hình hóa kết cấu
-Khả năng vượt nhịp bị hạn chế. (L<50-60m)
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4.3.CẤU TẠO MẶT CẮT NGANG CẦU BẢN

3.1. Cầu bản toàn khối: có 2 loại:

TD Hình chữ nhật

TD dạng mui luyện

+TD dạng chữ nhật áp dụng khi khổ cầu nhỏ

+TD dạng mui luyện áp dụng khi khổ cầu rộng 
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ξ3.
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CÄÚT THEÏP CHËU LÆÛC

CÄÚT THEÏP CÁÚU TAÛO

  

   

h

l

* Một số yêu cầu về cấu tạo:

-Cốt thép chịu lực không nhỏ hơn φ10,thường φ14 - φ16
(có thể φ20).

-Số thanh chịu lực /1m rộng bản: 5-14/thanh.

-Số thanh uốn không cần tính: 1 thanh thẳng thì có 1 thanh uốn
lên,góc uốn từ 30o – 45o

- Cốt cấu tạo φ8 - φ10; đặt cách khoảng 20-25cm.
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3.2. Cầu bản lắp ghép:
3.2.1. Ưu và nhược điểm: 
+ ưu điểm: dễ công xưởng hóa; thi công cẩu lắp nhanh.
+ Nhược điểm: Tính toàn khối kém, mối nối phức tạp.
3.2.2. Các loại tiết diện:
3.2.2.1. Tiết diện đặc:

3.2.2.2. Tiết diện rỗng:

100 100

Khối lắp ghépMối nối

Khối lắp ghépMối nối
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3.2. Cầu bản bán lắp ghép:
Cầu bản bán lắp ghép gồm hai phần:
+ Cấu kiện đúc sẵn: thường bố trí phía dưới có tiết diện 
HCN hoặc chữ T ngược... bằng BTCT hoặc BTCT ƯST. 
+ Phần đổ tại chỗ: bằng BTCT thường ở bên trên có mục 
đích liên kết các khối lại với nhau để cùng chịu tải trọng 
giai đoạn II (hoạt tải, tải trọngđ2...). 
(Tiết diện hình thành theo hai giai đoạn)

* CAÏC DAÛNG MÀÛT CÀÕT NGANG PHÁÖN ÂUÏC SÀÔN
1

3
2

2

2

4 1. Cäút theïp cæåìng âäü cao   
2. Cäút theïp thæåìng   
3. Cäút theïp chåì liãn kãút ngang
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*Một số dạng cầu bản bản lắp ghép

Bê tông đổ tại chổ
Bản lắp ghép

Ván khuôn đổ bê tông sau
Cốt thép chờ liên kết ngang

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



* Một số dạng cầu bản bản lắp ghép

Bê tông đổ tại chổ

Cốt thép dọc mối nối
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* Một số dạng cầu bản bản lắp ghép

Ván khuôn BTCT

Ván khuôn thép để lại trong kết cấu

Cốt thép cường độ cao
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3.3. Cầu bản ứng suất trước:

Thường áp dụng cho L<=24m 
-Dùng cốt thép sợi rời φ3-5, hoặc dạng tao 7 sợi, 
 đường kính tao φ12.7-15.2mm
-Bê tông Mac 400-500
-Thi công có thể toàn khối hoặc lắp ghép
-Kích thước khối lắp ghép tùy thuộc vào phương tiện 
lao lắp, thông thường bề rộng khối lắp ghép từ
90-105cm.   
-Neo có thể hình khuyên, hình nón hoặc neo OVM.
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 Ưu điểm:
-So với dạng BTCT thường loại cầu bản BTCTƯST 
tiết kiệm vật liệu hơn rất nhiều:

+Bê tông giảm được 20-30%
+Cốt thép thường giảm 2-3 lần.

-Trọng lượng bản thân giảm nhiều, thi công cẩu lắp 
dễ hơn.

320

1/2 MAËT CAÉT II-II - 1/20

5

6

LÖÔÙI N1

LÖÔÙI N2

30
0

980

940
310310

30
23

5
35

7
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Cầu bản ƯST lắp ghép trên đường Hồ Chí Minh
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* Một số kích thước cơ bản của khối dầm bản lắp ghép:

14.35.71465410/3960.7518.0517.418

10.74.25345301/2850.615.0514.415

8.53.4283180/1580.612.0511.412

5.62.23189117/1100.459.058.69

3.11.2413083/690.36.055.66

Bê tông 
(m3)

CTthường 
(kg)

CTƯST 
(m)

Trọng 
lượng lắp 
ráp (T)

Khối lượng vật liệu cho 1 bản
chiều dày 
bản (m)

K/c tim 
trụ (m)ltt (m)Nhịp 

(m)

*Chú ý: Tử số: dùng tao 7 sợi
Mẫu số: dùng cốt thép rời.

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



40 16

1,
1

14,89

1,2
12,90
10,51,2

1,
0

8-7,5

1,
0

2% 2%
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0

950 95
0
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Vaûch sån tràõng Vaûch sån tràõng

KÃÚT CÁÚU NHËP CÁÖU BAÍN COÏ KHOEÏT LÄÙ (CÁÖU VÆÅÜT NGAÎ TÆ VOÜNG)

Cầu bản ƯST áp dụng 
phù hợp cho cầu 
vượt trong đường đô 
thị (do chiều cao kiến 
trúc nhỏ)
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ChCh−¬−¬ng 5ng 5

CCÇÇu du dÇÇm m ®¬®¬n gin gi¶¶n n 
BB££ TT¤¤NG CNG Cèèt ThÐp  tht ThÐp  th−−êng.êng.
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5.1. kh¸i niÖm chung 
1.1.Nguyªn lý lμm viÖc:
Khi chiÒu dμi nhÞp L t¨ng lªn 
→ sö dông cÇu b¶n kh«ng 
hîp lý n÷a, do kh«ng ph¸t huy
hÕt kh¶ n¨ng lμm viÖc cña vËt 
liÖu → tèn vËt liÖu → kh«ng 
kinh tÕ → chuyÓn sang sö
dông cÇu dÇm.

TD kết cấu bản

TD kết cấu dầm
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*C¸c d¹ng tiÕt diÖn cña kÕt cÊu dÇm:
-D−íi t¸c dông cña t¶i träng , sinh ra M 
→ thí d−íi chÞu kÐo, thí trªn chÞu nÐn. 
-Bá qua sù chÞu kÐo cña bª t«ng, xem nh− cèt thÐp chÞu 
V× xem phÇn bª t«ng nμy kh«ng lμm viÖc nªn bá bít ®Ó
tiÕt kiÖm vËt liÖu vμ gi¶m nhÑ träng l−îng 
→ TiÕt diÖn ngang cã  d¹ng nh− sau:   I, T, π , ...
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+−u ®iÓm: 
-CÇu dÇm tiÕt kiÖm vËt liÖu h¬n nhiÒu so víi cÇu b¶n. 
-Träng l−îng b¶n th©n/1m dμi nhá h¬n → kh¶ n¨ng v−ît 
nhÞp lín h¬n nhiÒu so víi cÇu b¶n. 
-VÒ ph−¬ng diÖn chÞu lùc, biÕn d¹ng còng tèt h¬n.
-DÔ tiªu chuÈn hãa cÊu kiÖn, dÔ ®Þnh h×nh hãa kÝch th−íc 
→rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l¾p ghÐp
- ThuËn tiÖn cho chÕ t¹o, vËn chuyÓn, lao l¾p ë c«ng x−ëng.
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* Nh−îc ®iÓm: 
-Bè trÝ cèt thÐp t−¬ng ®èi dμy vμ chÆt → ®æ bª t«ng khã, 
dÔ bÞ ræ bÒ mÆt → .gi¶m tuæi thä cña kÕt cÊu.

- VËn chuyÓn lao l¾p dÔ bÞ mÊt æn ®Þnh.
- ChiÒu cao kiÕn tróc lín.
-Tèn vËt liÖu h¬n so víi cÇu dÇm BTCT¦ST

2. Ph¹m vi ¸p dông:
-CÇu dÇm ®¬n gi¶n BTCT th−êng ®−îc sö dông trong c¸c 
cÇu cã nhiÒu nhÞp:

L=7.5 - 20m : th−êng dïng BTCT th−êng
L=20 - 42m  : th−êng dïng BTCT¦ST.
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5.2. cÇu dÇm ®¬n Gi¶n toμn khèi
I. Ph¹m vi sö dông :
- Th−êng ¸p dông víi BTCT th−êng, nhÞp L<=22m

ml 20≤

- Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn l¾p ghÐp mμ cã ®iÒu kiÖn lμm 
giμn gi¸o, v¸n khu«n thuËn lîi

II. ¦u vμ nh−îc ®iÓm cña dÇm toμn khèi:
+ ¦u ®iÓm: 
-Cã ®é cøng tèt do chóng t¹o thμnh mét khèi; truyÒn lùc 
ngang tèt.

- Kü thuËt thi c«ng kh«ng yªu cÇu cao l¾m.
-Cã thÓ sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng.
+ Nh−îc ®iÓm:
- Thi c«ng ®ßi hái giμn gi¸o, v¸n khu«n.
-Thêi gian thi c«ng l©u TiÕn ®é thi c«ng chËm.
-Phô thuéc nhiÒu vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr−êng.

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



II. CÊu t¹o b¶n mÆt cÇu:

Dáöm chuí

hhdn

hb
Dáöm doüc phuû

Dáöm ngang

Dáöm chuí

l2

l1

l1
Dáöm ngang

HÃÛ DÁÖM PHÆÏC TAÛP

Dáöm doüc phuû

Bản mặt cầu

Hệ dầm phức tạp 
chỉ áp dụng khi:

+Khoảng cách gữa 
hai dầm chủ 5-6m
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Hệ dầm đơn 
giản chỉ áp 
dụng khi:

+Khoảng cách 
gữa hai dầm 
chủ 2-3m

Dáöm chuí Dáöm chuí Dáöm chuí

Dáöm chuí Dáöm chuí

Dáöm ngang

Dáöm chuí

hdn

hb

Dáöm ngang

HÃÛ DÁÖM ÂÅN GIAÍN

l1

l1

l2

Bản mặt cầu
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* C¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o của bản mặt cầu:
hb >= 10cm
hb  >= 1/25 lb: b¶n kª 2 c¹nh
hb  >= 1/30 lb: b¶n kª 4 c¹nh

- ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ >=2cm.
- Cèt thÐp chÞu lùc trong b¶n mÆt cÇu >=10mm 

- Sè l−îng cèt thÐp /1m réng cña b¶n 5-14 thanh 

-Cèt ph©n bè (cèt cÊu t¹o) ®−îc lÊy tõ 15-20% cèt 
thÐp chÞu lùc

- Khi bè trÝ cèt rêi, uèn 30% cèt thÐp lªn biªn trªn, vÞ
trÝ uèn th−êng lμ 1/4l, 1/6l so víi s−ên dÇm, gãc uèn
th−êng lÊy 30-450 .

- Khi bè trÝ l−íi cèt thÐp hμn , kh«ng cÇn uèn xiªn 
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-§èi víi b¶n kª 4 c¹nh, th−êng chia lμm 3 d·i bè trÝ cèt 
thÐp: 

+Hai d·i ngoμi mçi d·i lÊy réng 1/4 c¹nh ng¾n. 
+Trong c¸c d·i biªn, cèt thÐp ®−îc bè trÝ gi¶m

50% so víi l−îng thÐp tÝnh to¸n,nh−ng k/c c¸c
cèt thÐp >= 20cm vμ >= 2hb.

a/4 a/2 a/4
a

b/4

b/2

b/4

b

Khu vực cho phép giảm 
50% lượng thép tính 
toán

Khu vực bố trí 100% 
thép tính toán
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III. DÇm chñ:
-Lμ bé phËn chÞu lùc chÝnh cña kÕt cÊu, sè l−îng dÇm chñ
chän phô thuéc vμo khæ cÇu, th−êng lμ tõ 2-6 dÇm

-NÕu 2 dÇm chñ c¸ch nhau 
5-6m Bè trÝ dÇm däc phô 
(dÇm ngang tÝnh to¸n)

-NÕu dÇm chñ c¸nh nhau 
2-3m → chØ cã dÇm ngang.

- Chiều cao dÇm chñ:

h

Dáöm doüc phuû

Dáöm ngang

Dáöm chuí

Dáöm ngangDáöm chuí Dáöm chuí Dáöm chuí

- BÒ réng s−ên dÇm :            b >= 8cm  : dÇm l¾p ghÐp
b >= 12cm: dÇm toμn khèi

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



5.025.0

2.012.0
0

÷=

÷==
h
bϕ

Bề rộng sườn dầm còn xác định theo các điều kiện sau:

+Theo kinh nghiệm: 

+Theo điều kiện chịu cắt:

+Theo điều kiện bố trí cốt thép

hb )
7
1

6
1( ÷=

: Sườn cốt thép dạng khung

: Sườn cốt thép dạng rời

m
Φ

Co
Φ
m

b

m
Φ
Co' m

b

Bố trí dạng khung:

Co >= 2Φ ; 5cm

m = 3 – 5 cm

b >= 2(m+Φ) + Co

Bố trí dạng rời:

Co’ >= Φ; 3cm

b >= 2m + nΦ + (n-1)Co’
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* Một số quy định về cốt thép trong dầm chủ:
- Đường kính thép lực Φ>16 (cầu nhỏ); Φ>20 (cầu trung)
- Với thép AI (CT3: tròn, trơn) 2 đầu uốn móc câu.              
- Với thép AII (CT5: có gờ) uốn móc vuông.
- Cốt thép chịu lực dạng khung hàn:

. Chiều cao của chồng cốt thép H dạng khung:
H <= 0.2hdc   : khi hdc < 1m
H <= 0.15hdc: khi hdc >= 1m

. Số lượng thanh cốt thép trong khung hàn >= 5  
thì phải bố trí thanh đệm có L>= 6Φ

- Cốt thép chịu lực ở dạng rời thì: 
Bố trí 2 dãy khi  hdc <= 1m
Bố trí 3-4 dãy khi hdc > 1m  

- Để tận dụng có thể uốn cốt thép chịu kéo ở dưới lên để
chịu cắt.
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- Cốt đai Φ=8-10, khoảng cách giữa các cốt đai được 
tính toán nhưng <= 50cm và càng gần gối thì càng bé lại.
- Cốt giá Φ=8-10, có gờ.
- Các thanh thép chịu lực kéo nằm ở các góc của dầm 
phải được kéo đến hết dầm và bẻ thẳng lên. Số lượng 
cốt chủ kéo vào gối >= 20% và >=2 thanh.
- Mối nối giữa các thanh cốt thép, tốt nhất là mối nối hàn 
điện tiếp xúc bằng phương pháp nóng chảy.
- Chiều dài đường hàn tại cốt xiên:

Lhàn >=12Φ: hàn một bên; >=6Φ: hàn hai bên 
Chiều dày tối thiểu của đường hàn là 4mm.

-Trong phần đầu dầm, cốt thép được uốn với các góc 
450, 900 theo cung tròn và có bán kính uốn >=3d. 
- Trong phạm vi gối tựa bố trí lưới cốt thép Φ=10-12; 
kích thước mắt ô lưới: 10x10, 10x15, 15x15.

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



Cốt đai

Cốt chịu lực Cốt giá (cốt dọc)

Cốt xiên phụ
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IV. Dầm ngang: 
-Dầm ngang có tác dụng:

+Tăng dộ cứng theo phương ngang cầu của KCN 
Nhưng thi công phức tạp. khó tiêu chuẩn hóa và sản 
xuất Xu hướng chung là ít sử dụng dầm ngang
(chỉ bố trí theo cấu tạo gồm 3 dầm ngang cho một nhịp -
-Chiều cao dầm ngang: 

+ hdn >= 2/3hdc.
-Bề dày dầm ngang: 

+ b = 20cm: Đỗ tại chỗ (có khi b = 40cm) 
+ b = 15cm: Lắp ghép

- Khỏang cách giữa các dầm ngang: 4-6m (tính toán) 
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V. Dầm dọc phụ:
-Khi khoảng cách dầm chủ: d↑→ Lbản ↑→ hb ↑
-Để ↓ hbản → dùng dầm dọc phụ.
-Số lượng dầm dọc € d; và được bố trí xen kẻ vào 
giữa các dầm chủ.
- Thường ít dầm chủ là kinh tế → thi công đơn giản 
nhưng chiều cao kiến trúc lớn.
- Ít dầm chủ → phải bố trí dầm dọc phụ để giảm kích 
thước cho bản → Chiều cao dầm chủ tăng → tăng 
độ cứng cho tiết diện.
- Chỉ bố trí dầm dọc phụ khi có dầm ngang tính toán

hddp = (0.3 – 0.5) hdc
bddp = 15 – 20 cm
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3.DẦM BTCT ĐƠN GiẢN LẮP GHÉP & BÁN LẮP GHÉP
I.Ưu và nhược điểm của kết cấu lắp ghép(so với kết 

cấu toàn khối)
1.Ưu điểm:
+Chế tạo, sản xuất dầm ở nhà máy→ đảm bảo chất 

lượng bê tông tốt hơn so với đổ tại chỗ → khả 
năng cơ giới hóa cao, dễ sản xuất hàng loạt.

+Tiết kiệm vật liệu, thi công nhanh, ván khuôn được 
sử dụng nhiều lần, lắp ráp cầu có thể không cầu 
giàn giáo → giá thành nhỏ hơn so với tại đổ chỗ.

2. Nhược điểm: 
- Tính làm việc không gian kém hơn .
- Thi công đòi hỏi thiết bị lao lắp phức tạp (khắc phục

bằng CK bán lắp ghép)
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II. Các Yêu cầu chung khi phân khối lắp ghép:
- Trọng lượng khối lắp ghép phù hợp với phương 
tiện vận chuuyển, lao lắp và phương pháp thi công.
- Cấu tạo đơn giản, thi công dễ, mối nối chắc chắn 
và cố gắng giảm thiểu, giảm bớt khối lượng công 
tác tại hiện trường → thi công nhanh chóng.
III. Các phương pháp Phân khối: 
Có 3 phương pháp phân các khối lắp ghép

- Phân khối theo chiều dọc.
- Phân khối theo chiều ngang.
- Phân khối theo chiều dọc, ngang.
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1.Phân khối theo chiều dọc:

Dầm Chữ Π lắp ghép

Mối nối BT đổ sau

Mối nối BT đổ sau

Dầm I

lắp ghép
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Dầm I lắp ghép

Căng CT CĐC theo phương ngang

Dầm chữ Π lắp ghép

*Ưu điểm:

+Dễ thi công

+SX hàng loạt

+Mối nối thứ yếu

+Lắp ráp nhanh

+Mối nối đơn giản

*Nhược điểm:

Trọng lượng khối lắp lớn

→thi công phải có thiết bị chuyên dụng

Ví dụ: Ld=20m→P=30T;Ld=30m→P=50T;Ld=40m→P=80T
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2.Phân khối theo chiều ngang:

Theo chiều dọc cầu KCN được chia thành nhiều đoạn 
nhỏ, khi thi công được lắp ráp lại với nhau

K0 K1 K2 K3K1K2K3

K0 K1 K2 K3K1K2K3

Cốt thép CĐC 
căng dọc cầu

Các khối dầm

Vị trí neo cáp CĐC 
liên kết khối dầm 
đúc sau vào khối 
dâm đúc trước
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10
-3

0c
m

10
-3

0c
m

Keo Epoxy giữa hai 
khe nối

Keo Epoxy giữa hai 
khe nối

*Ưu điểm:

+Trọng lượng khối lắp

ghép nhỏ

+Vận chuyển và cẩu lắp

dễ dàng

*Nhược điểm:

+Số mối nối thứ nhiều

+Mối nối bố trí vào vị trí

chịu lực chủ yếu.

→ Để khắc phục áp dụng

Kết cấu bản lắp ghép
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6.1. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU BTCTƯST
I. Bản chất của kết cấu BTCTƯST:
-K/c BTCT thường là bị nứt khi khai thác. Theo kinh 
nghiệm cho thấy khi bê tông bị biến dạng tương đối  
ε = (0.15-0.2)mm/1m dài →Bê tông nứt. 
-Lúc đó ứng suất trước trong cốt thép vẫn rất nhỏ:

-Bề rộng khe nứt được xác định theo công thức:

-Khi  σa↑ → an↑ → bề rộng khe nứt mở rộng → cốt 
thép bị ăn mòn → phá hoại công trình → hạn chế sử
dụng vật liệu cường độ cao trong dầm BTCT thường 
( để khống chế bề rộng khe nứt)

)/(300210.. 2cmkgEE abaaa ÷=== εεσ

anan Ela /..σψ=
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* Nguyên lý làm việc của BTCTƯST:

-

-+ = -

M

NT NT

M+ - T

-

+

NT

NT

MT +

-

+ - =

*Biểu đồ ứng suất do căng cốt thép CĐC

Do tải trọng Do cốt thép CĐC Tổng cộng
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II. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng:
1. Ưu điểm:
- Sử dụng vật liệu cường độ cao → giảm được kích 
thước và trọng lượng bả thân → vượt nhịp lớn.

Lượng cốt thép giảm trung bình ≈ 30%
-Khống chế được khe nứt, bảo vệ cốt thép → tăng 
tuổi thọ công trình
-Độ cứng ↑→ độ võng ↓→ Lnhịp ↑ .
-Chịu các tải trọng  trùng phục, động, chịu mỏi tốt 
hơn so với bê tông thường.
2. Nhược điểm: 
-Chế tạo phức tạp do đòi hỏi phải neo,kích...
3. Phạm vi áp dụng:
- Sử dụng rộng rải công trình cầu và các công trình 
khác.
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6.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO DẦM BTCT ƯST
I. Phương pháp căng trước khi đổ bê tông: (phương 
pháp căng trước)

2. Nguyên tắc chế tạo:
- Luồn và mắc cốt thép ƯST vào bệ và kích neo vào bệ.
- Dùng kích để căbg cốt thép đạt đến lực căng trước.
- Lắp đặt các cốt thép thường.
- Đổ bê tông dầm và bảo dưỡng bê tông.
- Hạ kích, cắt cốt thép và lấy neo (bằng vữa bê tông )

Bệ căng
Cốt thép CĐC

Neo vào bệ

Neo ngầm Neo tạm
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3. Nguyên lý làm việc:
Sau khi đúc dầm và bê tông đã đông cứng → xã kích →

lực nén truyền lên bê tông nhờ lực dính bám giữa cốt 
thép và bê tông và tại vị trí neo ở đầu cốt thép.

4. Các loại bệ căng cốt thép CĐC:
a.Bệ cố định: 

Thường sử dụng trong công xưởng, nhà máy chế tạo 
dầm.

b. Bệ di động:
Được đặt trên các đường ray di chuyển đến các dây 
chuyền sản xuất : ván khuôn → lắp đặt cốt thép → đổ
bê tông → sấy hấp... Được sử dụng trong các nhà
máy có năng suất cao.
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5. Ưu và nhược điểm:
+ Ưu điểm:
- Lực dính bám giữa cốt thép ƯST và bê tông tốt → đảm 
bảo cho công trình chịu lực gần như BTCT hơn.
- Căng kéo đơn giản và kéo cốt thép một lần → hạn chế
tối đa sự mất mát ứng suất do nén đàn hồi.
- Sản xuất hàng loạt với chất lượng được đảm bảo.
+ Nhược điểm: 
- ảnh hưởng do co ngót và từ biến lớn → giảm ứng suất 
căng trước trong bê tông.
- Xây dựng bệ căng cốt thép rất tốn kém 
- Kích thước của kết cấu bị hạn chế bởi bệ căng.
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